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DANH MỤC  

Tên các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số 161//QĐ-THBT ngày 05 tháng 8 năm 2024 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Tiên) 
 

 KHỐI LỚP 1 
 

STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 Tập viết 1 (Tập 1 & 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, 

Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn 

Xuân Tùng 

2 Vở Bài tập Tiếng Việt tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, 

Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn 

Xuân Tùng  

3 Vở Bài tập Tiếng Việt tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Nguyễn Phước Bảo Khôi, Phạm Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Thị Xuân Yến. 

4 Vở Bài tập Toán tập 1 & tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Ðinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Ðức, Ðinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

5 Vở Bài tập Mĩ thuật 1 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng 

Ngọc, Lâm Yến Như. 

6 

Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 1 (Student 

book & Workbook) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn 

Ánh. 

7 Move Up 1 
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng 

Viên 

8 Math in my world 1 
Huỳnh Thị Kim Trang (Chủ biên), Lê Nga, 

Chu Ánh Vân 



9 Amazing science 1 

Lưu Phương Thành Bình (Chủ biên), Huỳnh 

Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc, Hà Thị Nga, Lý 

Khánh Hoa, Lê Việt Tiến, Lê Thị Ngọc Chi 

10 Luyện tập Tin học 1 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 

Đức, Lê Tấn Hồng Hải 

 

Danh mục trên gồm 10 tên xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Một năm học 

2024-2025. 

 KHỐI LỚP 2 

     STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 Vở Bài tập Tiếng Việt 2 (tập 1 & 2) 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh 

2 Tập viết 2 (Tập 1 & 2) 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh 

3 Vở Bài tập Toán 2 (tập 1 & tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) Khúc 

Thành Chính (Chủ biên),Đinh Thị Kim 

Dung, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang 

4 Vở Bài tập Mĩ thuật 2 

Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Xuân Tiên 

(đồng Tổng Chủ biên) Nguyễn Tuấn 

Cường – Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ 

biên) Lương Thanh Khiết – Phạm Văn 

Thuận – Đàm Thị Hải Uyên – Trần Thị 

Vân 

5 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 2 (Workbook) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

6 Move Up 2 
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng 

Viên 

7 Math in my world 2 
Huỳnh Thị Kim Trang (Chủ biên), Lê 

Nga, Chu Ánh Vân 

8 Amazing science 2 

Lưu Phương Thành Bình (Chủ biên), 

Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc, Hà Thị 

Nga, Lý Khánh Hoa, Lê Việt Tiến, Lê Thị 

Ngọc Chi 

9 Luyện tập Tin học 2 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải 
 



Danh mục trên gồm 9 tên xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Hai năm học 

2024-2025. 

 KHỐI LỚP 3 

STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 Tập viết 3  
Trịnh Cam Ly (chủ biên) Nguyễn Thị Ly 

Kha, Phạm Thị Kim Oanh 

2 Vở Bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 & 2 
Nguyễn Thị Ky Kha (Tổng Chủ biên), 

Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh 

3 Vở Bài tập Toán 3 tập 1 & 2 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị 

Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang 

4 Move Up 3 
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng 

Viên 

5 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 3 (Workbook) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

6 Math in my world 3 
Huỳnh Thị Kim Trang (Chủ biên), Đậu Thị 

Huế, Lê Nga 

7 Amazing science 3 

Lưu Phương Thành Bình (Chủ biên), Lê 

Thị Ngọc Chi, Lý Khánh Hoa, Lê Vĩnh 

Phúc 

Danh mục trên gồm 7 tên xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Ba năm học 

2024-2025. 

 KHỐI LỚP 4 

STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 Vở Bài tập Tiếng Việt 4 (tập 1 & 2) 
Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên) 

2 Vở Bài tập Toán 4 (tập 1 & 2) 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên) 

3 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 4 (Workbook) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

4 Math in my world 4 
Huỳnh Thị Kim Trang (Chủ biên), Đậu Thị 

Huế, Lê Nga 

5 Amazing Science 4 Lưu Phương Thanh Bình (Chủ biên), 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Lê Bá Cường, 



Lý Khánh Hoa, Lê Vĩnh Phúc, Phương 

Đình, Bình Nguyên 

6 Move Up 4 Hồng Thái, Bảo Ngọc, Hồng Viên, Kim 

Hoàng 

Danh mục trên gồm 06 tên xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Bốn năm học 

2024-2025. 

 KHỐI LỚP 5 

STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 
Vở Bài tập Tiếng Việt 5 (Tập 1 

& 2) 

Trịnh Cam Ly (Chủ biên), Vũ Thị Ân,  

Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Thị Kim Oanh 

2 Vở Bài tập Toán 5 (Tập 1 & 2) 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh 

Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang 

3 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 5 (Workbook) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn 

Ánh. 

4 Math in my world 5 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng (Chủ  biên) – 

Nguyễn Trường Giang – Nguyễn Phúc Ngọc 

Trâm 

5 Amazing Science 5 

Lưu Phương Thanh Bình (Chủ biên) - Nguyễn 

Minh Thiên Hoàng – Lê Bá Cường – Lý Khánh 

Hoa – Lê Vĩnh Phúc – Phương Đình – Bình 

Nguyên 

6 Move Up 5 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng (Chủ  biên) – Hồng 

Thái – Kim Hoàng – Bảo Ngọc – Hồng Viên. 

Danh mục trên gồm 06 tên xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Năm năm học 

2024-2025.     

    

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

Quan Quốc Nga 

 

 

                

 


